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 (Bản hướng dẫn chấm gồm 02 trang)
I. Hướng dẫn chung

1) Học sinh trả lời theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn quy định.

2) Việc chi tiết hoá điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất giữa giáo viên trong tổ, nhóm chấm thi.
3) Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,50 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,50; lẻ 0,75 làm tròn thành 1,0).

II. §¸p ¸n- Thang ®iÓm
	Câu
	Nội dung chính
	Điểm

	1
	- Thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.

- Tài nguyên khoáng sản và sinh vật nước ta rất phong phú, đa dạng.

- Thiên nhiên nước ta phân hoá đa dạng theo chiều Bắc- Nam, Đông - Tây, tạo ra các miền tự nhiên khác nhau.

- Nước ta có nhiều thiên tai: bão, lũ, hạn hán ...
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	2
	Vùng

Đồng bằng sông Hồng

Đồng bằng sông 
Cửu Long

Nguồn gốc

- Hình thành do bồi tụ phù sa của hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình

- Hình thành do bồi tụ phù sa của sông Tiền và sông Hậu

Diện tích

Khoảng 15.000 km2
Khoảng 40.000 km2
Đặc điểm địa hình

Cao ở rìa phía tây và tây bắc, thấp dần ra biển. Bề mặt đồng bằng bị chia cắt thành nhiều ô, có nhiều ô trũng.
Thấp và bằng phẳng hơn. Bề mặt bị chia cắt mạnh bởi hệ thống sông ngòi và kênh rạch chằng chịt, có nhiều vùng trũng lớn như: Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên
Đặc điểm đất đai

Chủ yếu là đất phù sa: đất trong đê có diện tích lớn nhưng đã bị biến đổi nhiều, đất ngoài đê có diện tích nhỏ nhưng màu mỡ do được phù sa bồi đắp hàng năm
Chủ yếu là đất phù sa: đất phù sa ngọt phân bố ven sông Tiền và sông Hậu, diện tích đất phèn, mặn lớn.
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	3
	- Dầu khí có trữ lượng và giá trị lớn. Hai bể dầu lớn nhất đang được khai thác là Nam Côn Sơn và Cửu Long; các bể dầu khí Thổ Chu - Mã Lai và Sông Hồng cũng có trữ lượng đáng kể.
- Các bãi cát chứa ti tan chủ yếu ở ven biển miền Trung.

- Các bãi cát thuỷ tinh chủ yếu ở duyên hải Nam Trung Bộ.

- Muối được sản xuất ở ven biển, đặc biệt ở duyên hải Nam Trung Bộ.
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